
SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
 

Số: 758/TM-BVPHCN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 10 năm 2024 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế có nhu cầu tiếp nhận báo 

giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 

gói thầu: Mua sắm Thiết bị y tế tại Bệnh viện Phục hồi chức năng các với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế, Địa chỉ: 93 Đặng Huy 

Trứ, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Thư mời báo giá mua sắm thiết bị y tế được đăng tải trên cổng thông tin 

điện tử: website: “www.bvphcn.thuathienhue.gov.vn”  

2. Thông tin liên hệ: 
Ông Trương Quang Định – Điện thoại: 0917202600 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện Phục hồi chức năng 

tỉnh Thừa Thiên Huế, Địa chỉ: 93 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Nhận qua email: bvphcnhue@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Ngày 23/10/2024 đến trước 10 giờ 00 ngày 

04/11/2024. 

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 

04/11/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục mua sắm thiết bị y tế. 
 

Stt Danh mục Nội dung cấu hình, thông số kỹ thuật 
Số 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

1 MÁY ĐIỀU 

TRỊ SÓNG 

NGẮN 

I. YÊU CẦU CHUNG: 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  
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- Nguồn điện sử dụng: 220 V ± 10%; 50-60Hz 

- Môi trường làm việc: 

   + Nhiệt độ tối đa: ≥ 300C. 

   + Độ ẩm tối đa: ≥ 75%. 

II. YÊU CẦU CẤU HÌNH: 

- Máy chính kèm xe đẩy máy: 01 bộ 

- Điện cực điện dung kèm cáp nối: 02 cái 

- Điện cực điện cảm kèm cáp nối: 01 cái 

- Cánh tay gắn điện cực: 02 bộ 

- Đèn thử sóng: 01 cái 

- Cáp nguồn: 01 dây 

- Bút cảm ứng: 01 cây 

- Bộ dụng cụ lắp ráp: 01 bộ 

III. YÊU CẦU KỸ THUẬT: 

- Máy điều trị sóng ngắn sử dụng phương pháp 

điều trị nhiệt với tần số cao, hỗ trợ điều trị giảm 

đau, chống viêm… 

- Số kênh điện dung: ≥ 1 kênh 

- Số kênh điện cảm: ≥ 2 kênh 

- Có thể lưu trữ được dữ liệu bệnh nhân  

- Có thể hiển thị hình ảnh và mô phỏng vị trị đặt 

điện cực 

- Có ≥ 60 chương trình cài đặt sẵn theo từng 

chuyên khoa 

- Số chương trình người sử dụng có thể cài đặt ≥ 

80 chương trình  

- Có thể cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt  

- Màn hình: 

+ Loại: Màu, có cảm ứng 

+ Kích thước: ≥ 5 inches 

+ Độ phân giải: ≥ 640 x 480 pixels 

- Chế độ hoạt động: Liên tục hoặc xung 

- Tần số hoạt động: ≥ 25 Mhz 

- Thời gian điều trị: Có thể điều chỉnh từ 1 đến ≥ 

30 phút 

- Độ dài xung (ở chế độ xung): ≤ 50µs đến ≥ 

2000 µs 

- Tần số xung (ở chế độ xung): ≤ 50 Hz đến ≥ 

1500 Hz 

- Công suất ngõ ra tối đa: 

+ Ở chế độ liên tục: ≤ 10 đến ≥ 200 W  

+ Ở chế độ xung: ≤ 10 đến ≥ 400 W 

IV. CÁC YÊU CẦU KHÁC: 

- Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. 

- Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày tại đơn vị sử 

dụng. 

- Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được 

thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. 



- Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, 

bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. 

- Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt 

trong vòng 48 giờ để giải quyết. 

- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay 

thế trong vòng 8 năm.  

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User 

manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tài liệu 

hướng dẫn sửa chữa bằng tiếng Anh (Service 

manual). 

- Cam kết cung cấp đầy đủ các giấy chứng chỉ chất 

lượng (CQ), xuất xứ (CO) của hàng hóa. 

- Có tờ khai nhập khẩu hải quan khi giao hàng đối 

với các thiết bị nhập khẩu 

- Nhà thầu có trách nhiệm kiểm định thiết bị và 

cùng đơn vị sử dụng hoàn thiện hồ sơ cấp phép 

đưa vào sử dụng đối với các thiết bị phải được cấp 

phép theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. 

- Có giấy phép nhập khẩu thiết bị do Bộ Y Tế cấp 

khi giao hàng đối với các thiết bị phải xin phép 

nhập khẩu theo quy định. 

- Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho 

phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy 

quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam. 

- Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian 

bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. 

- Cung cấp báo giá bảo trì, bảo dưỡng trọn gói sau 

thời gian bảo hành. 

- Yêu cầu báo giá vật tư tiêu hao, phụ tùng thay 

thế. 

- Cam kết hàng hóa đáp ứng các quy định về pháp 

lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP và các văn bản 

Pháp luật có liên quan (nếu có). 

2 MÁY LASER 

CHIẾU 

NGOÀI CÔNG 

SUẤT THẤP 

(CÓ XÂM 

LẤN VÀ 

KHÔNG XÂM 

LẤN) 

I. YÊU CẦU CHUNG: 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 

- Nguồn điện sử dụng: 220 V ± 10%; 50-60Hz. 

- Môi trường làm việc: 

   + Nhiệt độ tối đa: ≥ 300C. 

   + Độ ẩm tối đa: ≥ 75%. 

II. YÊU CẦU CẤU HÌNH: 

- Máy chính: 01 cái 

- Đầu chiếu chùm tia laser: 01 cái 

- Giá đỡ cho đầu chiếu laser: 01 cái 

- Adaptor nguồn: 01 cái 

- Bút cảm ứng: 01 cái 

- Kính đeo mắt dành cho bệnh nhân và người 

sử dụng: 02 cái 

III. YÊU CẦU KỸ THUẬT: 
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- Thiết bị dùng để điều trị giảm đau, chống viêm, 

kích thích sinh học, cơ xương khớp… 

- Màn hình: 

+ Loại: Màu, có cảm ứng 

+ Kích thước: ≥ 4 inches 

- Có thể cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt  

- Có thể lưu trữ được dữ liệu bệnh nhân 

- Số cổng dùng để lắp đầu chiếu laser: ≥ 2 cổng 

- Số kênh laser điều trị: ≥ 1 kênh 

- Chế độ hoạt động: Liên tục và xung 

- Thời gian điều trị có thể điều chỉnh: 0 - ≥ 80 

phút  

- Đầu chiếu laser:  

+ Loại ánh sáng: Ánh sáng đỏ 

+ Công suất: ≥ 200 mW ± 20 %  

+ Bước sóng: 685 nm ± 10 % 

+ Số tia phát đồng thời: ≥ 4 tia  

+ Vùng điều trị: ≥ 25 cm2  

IV. CÁC YÊU CẦU KHÁC: 

- Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. 

- Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày tại đơn vị sử 

dụng. 

- Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được 

thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. 

- Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, 

bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. 

- Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt 

trong vòng 48 giờ để giải quyết. 

- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay 

thế trong vòng 8 năm.  

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User 

manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tài liệu 

hướng dẫn sửa chữa bằng tiếng Anh (Service 

manual). 

- Cam kết cung cấp đầy đủ các giấy chứng chỉ chất 

lượng (CQ), xuất xứ (CO) của hàng hóa. 

- Có tờ khai nhập khẩu hải quan khi giao hàng đối 

với các thiết bị nhập khẩu 

- Nhà thầu có trách nhiệm kiểm định thiết bị và 

cùng đơn vị sử dụng hoàn thiện hồ sơ cấp phép 

đưa vào sử dụng đối với các thiết bị phải được cấp 

phép theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. 

- Có giấy phép nhập khẩu thiết bị do Bộ Y Tế cấp 

khi giao hàng đối với các thiết bị phải xin phép 

nhập khẩu theo quy định. 

- Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho 

phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy 

quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam. 



- Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian 

bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. 

- Cung cấp báo giá bảo trì, bảo dưỡng trọn gói sau 

thời gian bảo hành. 

- Yêu cầu báo giá vật tư tiêu hao, phụ tùng thay 

thế. 

- Cam kết hàng hóa đáp ứng các quy định về pháp 

lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP và các văn bản 

Pháp luật có liên quan (nếu có). 

3 MÁY ĐIỆN 

CHÂM TRỊ 

LIỆU ĐA 

NĂNG 

KHÔNG KIM 

I. YÊU CẦU CHUNG 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 

- Nguồn điện sử dụng: 220 V ± 10%; 50-60Hz . 

- Môi trường làm việc: 

   + Nhiệt độ tối đa: ≥ 300C. 

   + Độ ẩm tối đa: ≥ 75%. 

II. YÊU CẦU CẤU HÌNH: 

- Máy chính: 01 cái 

- Điện cực laser châm: 01 bộ 

- Điện cực điện châm không kim: 01 bộ 

- Kính đeo mắt dành cho bệnh nhân và người sử 

dụng: 02 cái 

III. YÊU CẦU KỸ THUẬT: 

- Thiết bị được thiết kế theo hình thức sử dụng tia 

laser và dòng điện tác dụng vào các vị trí huyệt 

châm cứu mà không cần dùng kim.  

1/ Laser châm: 

- Loại laser: Laser cường độ thấp 

- Bán kính phát chùm laser: ≥ 4mm 

- Số kênh: ≥ 6 kênh 

- Bước sóng laser: khoảng 685 nm 

- Cường độ chùm tia laser: ≥ 200 mW 

- Có ít nhất ≥ 8 mức tần số phát 

- Có ít nhất ≥ 2 chế độ phát laser: dạng sóng, dạng 

liên tục … 

- Thời gian điều trị có thể cài đặt được: 10, 15, 20, 

30, 45, 60 phút 

2/ Điện châm không kim: 

- Số kênh: ≥ 6 kênh 

- Dạng sóng: Hình thang 

- Độ rộng xung: ≥ 100 µs 

- Cường độ tần số đầu ra: ≥ 90 Vp-p 

3/ Chế độ hoạt động theo chương trình cài đặt sẵn 

- Số chương trình: ≥ 4 chương trình 

- Thời gian điều trị có thể lựa chọn: 5, 10, 15, 20, 

30 phút 

4/ Chế độ đành cho người sử dụng thiết lập: 

- Có thể cài đặt các dạng tần số: 5, 10, 15, 20, 30, 

60, 120, 150, 250, 500, 1000Hz 
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- Có thể cài đặt thời gian điều trị ở các mức: 5, 10, 

15, 20, 30 phút 

- Có thể lựa chọn ít nhất ≥ 4 dạng xung 

- Có âm thanh báo kết thúc thời gian điều trị. 

- Áp lực hút có thể lựa chọn: 0, 150, 200 mmHg 

IV. CÁC YÊU CẦU KHÁC: 

- Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. 

- Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày tại đơn vị sử 

dụng. 

- Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được 

thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. 

- Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, 

bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. 

- Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt 

trong vòng 48 giờ để giải quyết. 

- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay 

thế trong vòng 8 năm.  

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User 

manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tài liệu 

hướng dẫn sửa chữa bằng tiếng Anh (Service 

manual). 

- Cam kết cung cấp đầy đủ các giấy chứng chỉ chất 

lượng (CQ), xuất xứ (CO) của hàng hóa. 

- Có tờ khai nhập khẩu hải quan khi giao hàng đối 

với các thiết bị nhập khẩu 

- Nhà thầu có trách nhiệm kiểm định thiết bị và 

cùng đơn vị sử dụng hoàn thiện hồ sơ cấp phép 

đưa vào sử dụng đối với các thiết bị phải được cấp 

phép theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. 

- Có giấy phép nhập khẩu thiết bị do Bộ Y Tế cấp 

khi giao hàng đối với các thiết bị phải xin phép 

nhập khẩu theo quy định. 

- Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho 

phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy 

quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam. 

- Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian 

bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. 

- Cung cấp báo giá bảo trì, bảo dưỡng trọn gói sau 

thời gian bảo hành. 

- Yêu cầu báo giá vật tư tiêu hao, phụ tùng thay 

thế. 

- Cam kết hàng hóa đáp ứng các quy định về pháp 

lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP và các văn bản 

Pháp luật có liên quan (nếu có). 



4 MÁY SẮC 

THUỐC Y 

HỌC CỔ 

TRUYỀN 

I. YÊU CẦU CHUNG: 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 

13485 

- Nguồn điện sử dụng: 220 V ± 10%; 50-60Hz  

- Môi trường làm việc: 

   + Nhiệt độ tối đa: ≥ 300C. 

   + Độ ẩm tối đa: ≥ 75%. 

II. YÊU CẦU CẤU HÌNH: 

- Máy chính: 01 Cái 

- Dây nguồn: 01 Bộ  

- Nồi sắc thuốc: 02 Cái 

- Túi đóng thuốc: 01 Cuộn 

III. YÊU CẦU KỸ THUẬT: 

- Thân máy được thiết kế sử dụng bằng thép không 

gỉ - INOX 304  

- Nhiệt độ sắc thuốc cho phép cài đặt: Khoảng 

1050C 

- Có khả năng kiểm soát nhiệt độ, cài đặt thời gian 

và chương trình sắc. 

- Có khả năng điều chỉnh công suất,  nhiệt độ đóng 

túi và  kích thước túi 

- Dung tích thuốc có thể sắc mỗi đợt: ≥ 50L 

- Thanh gia nhiệt không được tiếp xúc trực tiếp 

với thuốc sắc 

- Thuốc sau khi sắc được tự động chuyển sang bộ 

phận đóng túi    

- Có bộ phận đóng gói túi thuốc tự động tích hợp 

kèm trong máy: 

   + Tốc độ đóng gói: ≥ 10 túi/ phút  

   + Dung tích đóng gói mỗi túi: ≤ 60 - ≥ 300 ml  

   + Có thể điều chỉnh nhiệt độ của bộ phận đóng 

túi 

   + Chiều dài túi đóng có thể thay đổi dựa trên 

dung tích cần đóng 

   + Chiều dài túi thuốc: ≤ 100 - ≥ 250mm 

IV. CÁC YÊU CẦU KHÁC: 

- Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. 

- Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày tại đơn vị sử 

dụng. 

- Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được 

thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. 

- Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, 

bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. 

- Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt 

trong vòng 48 giờ để giải quyết. 
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2. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên 

Huế, Địa chỉ: 93 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

3. Thời gian giao hàng: : ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

    4. Điều kiện thanh toán hợp đồng: Chủ đầu tư tạm ứng cho Nhà thầu 30% 

giá trị hợp đồng sau khi ký hợp đồng. Số tiền còn lại thanh toán trong vòng 15 

ngày sau khi Chủ đầu tư nhận được đầy đủ các chứng từ thanh toán hợp lệ theo 

quy định. 

Trân trọng cảm ơn! 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Đăng Website; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

         GIÁM ĐỐC 
        (Ký, ghi  

rõ họ tên, đó 

 

ng dấu 

         Nguyễn Khoa Nguyên 

- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay 

thế trong vòng 8 năm.  

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User 

manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tài liệu 

hướng dẫn sửa chữa bằng tiếng Anh (Service 

manual). 

- Cam kết cung cấp đầy đủ các giấy chứng chỉ chất 

lượng (CQ), xuất xứ (CO) của hàng hóa. 

- Có tờ khai nhập khẩu hải quan khi giao hàng đối 

với các thiết bị nhập khẩu 

- Nhà thầu có trách nhiệm kiểm định thiết bị và 

cùng đơn vị sử dụng hoàn thiện hồ sơ cấp phép 

đưa vào sử dụng đối với các thiết bị phải được cấp 

phép theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. 

- Có giấy phép nhập khẩu thiết bị do Bộ Y Tế cấp 

khi giao hàng đối với các thiết bị phải xin phép 

nhập khẩu theo quy định. 

- Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho 

phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy 

quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam. 

- Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian 

bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. 

- Cung cấp báo giá bảo trì, bảo dưỡng trọn gói sau 

thời gian bảo hành. 

- Yêu cầu báo giá vật tư tiêu hao, phụ tùng thay 

thế. 

- Cam kết hàng hóa đáp ứng các quy định về pháp 

lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP và các văn bản 

Pháp luật có liên quan (nếu có). 
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